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              Quận  8,  ngày  18  tháng  12  năm  2018
LỊCH KIỂM TRA CUỐI  KÌ I CẤP TIỂU HỌC - NĂM HỌC 2018 – 2019
(Theo văn bản số 1264/GDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2018 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra Cuối HKI năm học 18-19 của PGD&ĐT Q8)

	LỚP 1
	LỚP 2
	LỚP 3
	LỚP 4
	LỚP 5

	Thứ hai 17/12/2018
	Thứ tư 19/12/2018
	Thứ sáu 21/12/2018
	Thứ hai 17/12/2018
	Thứ tư 19/12/2018

	TV – Viết   8g00-8g35(35’)

         Đọc  8g45’ – ….

	Chính tả    7g40 – 7g55(15’)

Làm văn    7g55 – 8g20(25’)

Đọc hiểu    8g30 – 8g55(25’)

Đọc thành  tiếng  9g20 – …..  

	Chính tả    7g30 – 7g45(15’)

Làm văn    7g45 – 8g10(25’)

Đọc hiểu    8g20 – 8g45(25’)

Đọc thành  tiếng  9g20 – …..  
	Chính tả      7g30 – 7g45(15’)

Làm văn      7g45 – 8g20(40’)

Đọc hiểu      8g35 – 9g00(25’)

Đọc thành tiếng  9g20 – …..
Khoa          14g00 – 14g40(40’)   
	Chính tả      7g30 – 7g45(15’)

Làm văn      7g45 – 8g25(40’)

Đọc hiểu      8g35 – 9g00(25’)

Đọc thành tiếng  9g20 – …..

Khoa          14g00 – 14g40(40’)       

	Thứ ba 18/12/2018
	Thứ năm 20/12/2018
	Thứ sáu 21/12/2018
	Thứ ba 18/12/2018
	Thứ năm 20/12/2018

	Toán    8g00 – 8g35 (35’)
	Toán         8g00 – 8g40 (40’)


	Toán         14g00 – 14g40(40’)


	LS & ĐL       7:30 – 8:10 (40’)
Toán              8:20 – 9:00 (40’)
	LS & ĐL      7:30 – 8:10 (40’)

Toán             8:20 – 9:00 (40’)

	Tin học (40’)
(Tuần 18)

	Thứ năm 27/12/2018

2/5 -     9:20 – 10:00 (c.Lợi)
2/4 -    10:00 – 10:40
	Thứ tư 26/12/2018

3/1- 7:30 – 8:10 (c.Lợi)
3/2- 8:10 – 8:50
3/4 - 9:20 – 10:00
3/3 - 10:00 – 10:40
	Thứ sáu 21/12/2018

4/2 - 7:30 – 8:10 (t.Quang)
4/3 - 8:10 – 8:50 
4/4 - 9:20 – 10:00
4/1 - 10:00 – 10:40
	Thứ tư 26/12/2018

5/2- 7:30 – 8g10 (t.Quang)
5/1 - 8:10 – 8:50 (t.Quang)
5/4 - 9:20 – 10:00 (t.Quang)
5/3 - 10:00 – 10:40 (t.Quang)


	
	Thứ ba 18/12/2018
2/1 - 7:30 – 8:10 (c.Lợi)
2/2 - 8:10 – 8:50

2/3 – 10g: 10g40
	
	Thứ năm 20/12/2018
4/5 - 9:20 – 10:00 (t.Quang)

	Thứ tư 26/12/2018
5/6 -  14:00 – 14:40 (c.Lợi)
5/5 - 14:40 – 15:20 (c.Lợi)


	Ngoại ngữ
(Tuần 18)
	Thứ tư 26/12/2018

2/1 - 7:30 – 8:10 (Ms.Nhàn)

2/2 - 8:10 – 8:50

2/3 - 9g20 - 10g00

2/5 -10g00-10g40
	Thứ tư 26/12/2018

3/1 – 14g00 – 14g40 ( Ms.Đào)
3/3 – 14g40- 15g20

3/2 – 15g40 – 16g20
	Thứ năm 20/12/2018

4/5 - 7:30 – 8:10 (Ms.Thảo)

4/2 – 8:10-8:50  (Ms.Thảo)

	Thứ tư 26/12/2018

5/1 – 7:30 – 8:10 (Ms.Quân)
5/3 – 8:10 – 8:50
5/5 - 10g00-10g40

	
	Thứ sáu 28/12/2018

2/4 - 7:30 – 8:10 (Ms.Nhàn)


	Thứ sáu 28/12/2018

3/4 - 14:00 – 14:40 (Ms.Quân)


	Thứ tư 26/12/2018

4/4 – 7:30 – 8:10 (Ms.Hà)
4/3 – 8:10 – 8:50 (Ms.Hà)
4/1 – 10g: 10g40 (Ms.Hà)
	Thứ sáu 28/12/2018

5/2 - 7:30 – 8:10 (Ms.Quân)
5/4 – 8:10 – 8:50
5/6 - 9g20 - 10g00
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